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1 16025001 Bùi Ngọc Anh K16SDHCH K23ATTT 15,502,500 8,775,000 0 24,277,500

3 16025004 Nguyễn Trọng Nguyên K16SDHCH K23ATTT 37,939,500 8,775,000 0 46,714,500

4 16025005 Lê Anh Sơn K16SDHCH K23ATTT 31,477,500 8,775,000 0 40,252,500

5 16025006 Đỗ Công Thành K16SDHCH K23ATTT 22,702,500 8,775,000 0 31,477,500

8 16025009 Trần Thị Tươi K16SDHCH K23ATTT 24,142,500 8,775,000 0 32,917,500

10 16025055 Phạm Minh Đức K16SDHCH K23ATTT 34,447,500 8,775,000 0 43,222,500

12 16025057 Nguyễn Vũ Linh K16SDHCH K23ATTT 15,502,500 8,775,000 0 24,277,500

1 16025042 Nguyễn Mạnh Cường K16SDHCH K23ĐTVT 22,702,500 8,775,000 0 31,477,500

2 16025043 Lương Minh Hải K16SDHCH K23ĐTVT 29,902,500 8,775,000 0 38,677,500

11 16025086 Phan Đình Bắc K16SDHCH K23ĐTVT 48,772,500 8,775,000 0 57,547,500

2 16025018 Nguyễn Minh Hòa K16SDHCH K23HTTT 42,952,500 8,775,000 0 51,727,500

3 16025019 Văn Thị Nhất K16SDHCH K23HTTT 37,651,500 8,775,000 0 46,426,500

4 16025020 Nguyễn Đình Phú K16SDHCH K23HTTT 29,902,500 8,775,000 0 38,677,500

5 16025021 Hoàng Đức Thọ K16SDHCH K23HTTT 7,552,500 8,775,000 0 16,327,500

6 16025025 Phạm Văn Thế Anh K16SDHCH K23HTTT 37,039,500 8,775,000 0 45,814,500

7 16025027 Nguyễn Duy Cương K16SDHCH K23HTTT 38,326,500 8,775,000 0 47,101,500

9 16025030 Đặng Văn Hoạch K16SDHCH K23HTTT 36,427,500 8,775,000 0 45,202,500

10 16025031 Đinh Quang Hồng K16SDHCH K23HTTT 51,097,500 8,775,000 0 59,872,500

13 16025065 Nguyễn Anh Dũng K16SDHCH K23HTTT 44,968,500 8,775,000 0 53,743,500

16 16025071 Nguyễn Tuấn Anh K16SDHCH K23HTTT 15,502,500 8,775,000 0 24,277,500

5 16025038 Đoàn Văn Mạnh K16SDHCH K23KHMT 36,427,500 8,775,000 0 45,202,500

8 16025075 Nguyễn Đức Anh K16SDHCH K23KHMT 24,142,500 8,775,000 0 32,917,500

12 16025081 Nguyễn Đình Mạnh K16SDHCH K23KHMT 27,022,500 8,775,000 0 35,797,500

3 16025012 Nguyễn Mạnh Hùng K16SDHCH K23KTPM 36,427,500 8,775,000 0 45,202,500

4 16025013 Lã Thị Hường K16SDHCH K23KTPM 24,052,500 8,775,000 0 32,827,500

6 16025015 Nguyễn Văn Thiệu K16SDHCH K23KTPM 23,602,500 8,775,000 0 32,377,500

7 16025058 Phạm Tuấn Anh K16SDHCH K23KTPM 35,572,500 8,775,000 0 44,347,500

8 16025059 Phạm Đức Bình K16SDHCH K23KTPM 31,684,500 8,775,000 0 40,459,500

10 16025062 Nguyễn Duy Quang K16SDHCH K23KTPM 27,922,500 8,775,000 0 36,697,500

11 16025063 Trần Ngọc Thanh K16SDHCH K23KTPM 16,916,100 8,775,000 0 25,691,100

4 16025067 Đỗ Thị Diệu Huyền K16SDHCH K23TDL-MMT 28,372,500 8,775,000 0 37,147,500

5 16025068 Đỗ Thành Long K16SDHCH K23TDL-MMT 29,902,500 8,775,000 0 38,677,500

1 16025094 Nguyễn Thị Thanh Bình K16SDHCH K23VLKT 40,072,500 8,775,000 0 48,847,500

3 16025096 Bùi Phạm Huy Hoàng K16SDHCH K23VLKT 40,072,500 8,775,000 0 48,847,500

1 17025001 Lã Xuân Kiên K17SDHCH K24ATTT 7,552,500 8,775,000 0 16,327,500

4 17025069 Bùi Văn Minh K17SDHCH K24ATTT 12,322,500 8,775,000 0 21,097,500
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2 17025067 Nguyễn Trọng Hưng K17SDHCH K24ĐTVT 40,099,500 8,775,000 0 48,874,500

5 17025115 Dương Hồng Hà K17SDHCH K24ĐTVT 34,471,500 8,775,000 0 43,246,500

6 17025116 Nguyễn Văn Luật K17SDHCH K24ĐTVT 14,480,100 8,775,000 0 23,255,100

7 17025117 Nguyễn Văn Nam K17SDHCH K24ĐTVT 33,247,500 8,775,000 0 42,022,500

8 17025118 Nguyễn Trọng Nghĩa K17SDHCH K24ĐTVT 38,161,500 8,775,000 0 46,936,500

9 17025119 Trần Minh Nhân K17SDHCH K24ĐTVT 33,247,500 8,775,000 0 42,022,500

13 17025124 Nguyễn Hữu Giang K17SDHCH K24ĐTVT 33,247,500 8,775,000 0 42,022,500

1 17025009 Lâm Tăng Doan K17SDHCH K24HTTT 0 8,775,000 0 8,775,000

2 17025010 Phạm Văn Đắc K17SDHCH K24HTTT 24,952,500 8,775,000 0 33,727,500

3 17025011 Nguyễn Quang Hưng K17SDHCH K24HTTT 24,277,500 8,775,000 0 33,052,500

6 17025014 Nguyễn Quang Dũng K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

7 17025015 Đỗ Hoàng Dương K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

8 17025016 Vũ Ngọc Đảng K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

9 17025017 Nguyễn Công Đạo K17SDHCH K24HTTT 38,875,500 8,775,000 0 47,650,500

10 17025018 Tạ Văn Đức K17SDHCH K24HTTT 15,502,500 8,775,000 0 24,277,500

11 17025019 Bùi Văn Hà K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

15 17025024 Nguyễn Thái Lâm K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

17 17025026 Phan Xuân Lượng K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

18 17025027 Thang Tiến Mạnh K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

20 17025029 Nguyễn Quang Ninh K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

21 17025030 Ngô Tiến Quân K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

25 17025034 Nguyễn Mạnh Thắng K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

26 17025035 Lê Thành Thiện K17SDHCH K24HTTT 26,077,500 8,775,000 0 34,852,500

29 17025038 Lại Thị Huyền Trang K17SDHCH K24HTTT 37,039,500 8,775,000 0 45,814,500

30 17025039 Lê Văn Trọng K17SDHCH K24HTTT 32,428,500 8,775,000 0 41,203,500

31 17025040 Đỗ Thanh Tuyền K17SDHCH K24HTTT 15,502,500 8,775,000 0 24,277,500

32 17025041 Ngô Mạnh Tưởng K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

33 17025042 Lê Như ý K17SDHCH K24HTTT 38,596,500 8,775,000 0 47,371,500

34 17025075 Nguyễn Việt Dũng K17SDHCH K24HTTT 7,950,000 8,775,000 0 16,725,000

35 17025076 Hà Thị Hảo K17SDHCH K24HTTT 12,322,500 8,775,000 0 21,097,500

37 17025079 Vũ Mạnh Cường K17SDHCH K24HTTT 0 8,775,000 0 8,775,000

38 17025081 Lã Thị Thanh Nga K17SDHCH K24HTTT 0 8,775,000 0 8,775,000

39 17025082 Nguyễn Anh Ngọc K17SDHCH K24HTTT 0 8,775,000 0 8,775,000

41 17025084 Nguyễn Thị Quỳnh K17SDHCH K24HTTT 7,552,500 8,775,000 0 16,327,500

45 17025088 Phan Văn Việt K17SDHCH K24HTTT 23,122,500 8,775,000 0 31,897,500

47 17025133 Nguyễn Thị Liên K17SDHCH K24HTTT 0 8,775,000 0 8,775,000

1 17025043 Đỗ Minh Cảnh K17SDHCH K24KHMT 29,902,500 8,775,000 0 38,677,500

2 17025044 Lại Đức Chung K17SDHCH K24KHMT 29,209,500 8,775,000 0 37,984,500

3 17025045 Hoàng Anh Dũng K17SDHCH K24KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

4 17025046 Phạm Văn Điệp K17SDHCH K24KHMT 33,502,500 8,775,000 0 42,277,500

6 17025048 Phan Hưng Hà K17SDHCH K24KHMT 24,052,500 8,775,000 0 32,827,500

7 17025049 Vũ Hữu Huân K17SDHCH K24KHMT 26,977,500 8,775,000 0 35,752,500

8 17025050 Ngô Quang Hùng K17SDHCH K24KHMT 33,277,500 8,775,000 0 42,052,500
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10 17025055 Nguyễn Văn Phong K17SDHCH K24KHMT 39,691,500 8,775,000 0 48,466,500

11 17025056 Nguyễn Minh Sơn K17SDHCH K24KHMT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

12 17025057 Đồng Văn Tài K17SDHCH K24KHMT 28,777,500 8,775,000 0 37,552,500

13 17025058 Lê Đỗ Tân K17SDHCH K24KHMT 10,732,500 8,775,000 0 19,507,500

15 17025060 Lê Thị Thanh Vân K17SDHCH K24KHMT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

16 17025061 Đinh Văn Việt K17SDHCH K24KHMT 15,502,500 8,775,000 0 24,277,500

24 17025095 Kiều Hải Đăng K17SDHCH K24KHMT 33,247,500 8,775,000 0 42,022,500

25 17025096 Trịnh Xuân Đồng K17SDHCH K24KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

26 17025097 Kiều Minh Đức K17SDHCH K24KHMT 14,554,500 8,775,000 0 23,329,500

28 17025099 Doãn Thị Hiền K17SDHCH K24KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

29 17025101 Nguyễn Mạnh Hùng K17SDHCH K24KHMT 21,547,500 8,775,000 0 30,322,500

30 17025102 Vũ Trung Kiên K17SDHCH K24KHMT 33,247,500 8,775,000 0 42,022,500

31 17025103 Phạm Nhật Linh K17SDHCH K24KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

32 17025104 Trần Tuấn Linh K17SDHCH K24KHMT 14,554,500 8,775,000 0 23,329,500

33 17025106 Nguyễn Quang Nam K17SDHCH K24KHMT 22,291,500 8,775,000 0 31,066,500

34 17025107 Nguyễn Hồng Thanh K17SDHCH K24KHMT -9,500 8,775,000 0 8,765,500

35 17025108 Trác Quang Thịnh K17SDHCH K24KHMT 33,247,500 8,775,000 0 42,022,500

1 17025004 Phí Bá Chiến K17SDHCH K24KTPM 27,427,500 8,775,000 0 36,202,500

2 17025005 Kiều Đức Hạnh K17SDHCH K24KTPM 29,884,500 8,775,000 0 38,659,500

3 17025006 Nguyễn Minh Hằng K17SDHCH K24KTPM 23,612,100 8,775,000 0 32,387,100

4 17025008 Phạm Văn Trường K17SDHCH K24KTPM 7,552,500 8,775,000 0 16,327,500

6 17025071 Bùi Thanh Hoa K17SDHCH K24KTPM -9,500 8,775,000 0 8,765,500

7 17025072 Phùng Thị Hương K17SDHCH K24KTPM 12,322,500 8,775,000 0 21,097,500

8 17025074 Nguyễn Anh Tuấn K17SDHCH K24KTPM 27,397,500 8,775,000 0 36,172,500

1 18025001 Hoàng Trọng Hiếu K18SDHCH K25ATTT 25,447,500 8,775,000 0 34,222,500

1 18025002 Nguyễn Công Chiến K18SDHCH K25HTTT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

2 18025003 Đỗ Đức Cường K18SDHCH K25HTTT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

3 18025004 Nguyễn Thanh Cường K18SDHCH K25HTTT 32,248,500 8,775,000 0 41,023,500

4 18025005 Nguyễn Đức Đông K18SDHCH K25HTTT 24,298,500 8,775,000 0 33,073,500

5 18025006 Đỗ Hồng Giang K18SDHCH K25HTTT 0 8,775,000 0 8,775,000

6 18025007 Nguyễn Hữu Hải K18SDHCH K25HTTT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

7 18025008 Nguyễn Thị Huyền K18SDHCH K25HTTT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

8 18025009 Nguyễn Mạnh Hưng K18SDHCH K25HTTT 26,572,500 8,775,000 0 35,347,500

9 18025010 Trần Văn Khánh K18SDHCH K25HTTT 26,572,500 8,775,000 0 35,347,500

10 18025011 Nguyễn Triều Lăng K18SDHCH K25HTTT 29,272,500 8,775,000 0 38,047,500

13 18025014 Phan Thanh Sang K18SDHCH K25HTTT 23,872,500 8,775,000 0 32,647,500

14 18025015 Nguyễn Công Thắng K18SDHCH K25HTTT 32,248,500 8,775,000 0 41,023,500

15 18025016 Nguyễn Huy Tình K18SDHCH K25HTTT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

16 18025017 Đặng Quốc Trung K18SDHCH K25HTTT 27,922,500 8,775,000 0 36,697,500

17 18025018 Hà Minh Tuấn K18SDHCH K25HTTT 29,272,500 8,775,000 0 38,047,500

18 18025019 Tạ Mạnh Tuấn K18SDHCH K25HTTT 29,272,500 8,775,000 0 38,047,500

19 18025020 Phùng Lê Thanh Tùng K18SDHCH K25HTTT 26,572,500 8,775,000 0 35,347,500

20 18025021 Nguyễn Tiến Uy K18SDHCH K25HTTT 0 8,775,000 0 8,775,000
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1 18025022 Hoàng Tuấn Anh K18SDHCH K25KHMT 25,222,500 8,775,000 0 33,997,500

2 18025023 Nguyễn Văn Đan K18SDHCH K25KHMT 24,547,500 8,775,000 0 33,322,500

3 18025024 Nguyễn Văn Đạt K18SDHCH K25KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

4 18025025 Đỗ Huy Quang K18SDHCH K25KHMT 25,174,500 8,775,000 0 33,949,500

5 18025026 Đặng Minh Thắng K18SDHCH K25KHMT 25,447,500 8,775,000 0 34,222,500

6 18025027 Nguyễn Đức Trung K18SDHCH K25KHMT 9,784,500 8,775,000 0 18,559,500

7 18025028 Nguyễn Anh Tú K18SDHCH K25KHMT 19,966,500 8,775,000 0 28,741,500

8 18025029 Lưu Hoàng Tùng K18SDHCH K25KHMT 9,040,500 8,775,000 0 17,815,500

1 18025031 Nguyễn Tuấn Linh K18SDHCH K25KTDT 26,797,500 8,775,000 0 35,572,500

2 18025032 Đậu Hồng Quân K18SDHCH K25KTDT 24,373,500 8,775,000 0 33,148,500

3 18025033 Cung Văn Trang K18SDHCH K25KTDT 16,990,500 8,775,000 0 25,765,500

4 18025034 Trần Văn Việt K18SDHCH K25KTDT 15,502,500 8,775,000 0 24,277,500

1 18025036 Lê Minh Đức K18SDHCH K25KTPM 10,528,500 8,775,000 0 19,303,500

2 18025037 Phạm Quang Hiển K18SDHCH K25KTPM -397,500 8,775,000 0 8,377,500

3 18025038 Bùi Ngọc Quang K18SDHCH K25KTPM 0 8,775,000 0 8,775,000

1 18025039 Nguyễn Tuấn Anh K18SDHCH K25QLHTTT 17,238,500 8,775,000 0 26,013,500

1 19025001 Nguyễn Văn Tiến K19SDHCH K26ATTT 0 8,775,000 0 8,775,000

2 19025017 Nguyễn Khuyến K19SDHCH K26ATTT 11,520,500 8,775,000 0 20,295,500

3 19025018 Trần Tuấn Minh K19SDHCH K26ATTT 0 8,775,000 0 8,775,000

4 19025019 Nguyễn Công Thao K19SDHCH K26ATTT 0 8,775,000 0 8,775,000

1 19025048 Nguyễn Hữu Đại K19SDHCH K26CĐT 18,726,500 8,775,000 0 27,501,500

2 19025049 Nguyễn Cảnh Thắng K19SDHCH K26CĐT 18,726,500 8,775,000 0 27,501,500

1 19025002 Phạm Gia Huy K19SDHCH K26HTTT 0 8,775,000 0 8,775,000

2 19025003 Dương Tuấn Nhật K19SDHCH K26HTTT 11,520,500 8,775,000 0 20,295,500

3 19025023 Phan Thị May K19SDHCH K26HTTT 0 8,775,000 0 8,775,000

1 19025004 Nguyễn Văn Hiếu K19SDHCH K26KHMT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

2 19025005 Nguyễn Thành Nhân K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

3 19025006 Nguyễn Hoàng Quân K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

4 19025007 Ngô Xuân Trường K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

5 19025008 Bùi Ngọc Tùng K19SDHCH K26KHMT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

6 19025009 Nguyễn Tiến Việt K19SDHCH K26KHMT 8,544,500 8,775,000 0 17,319,500

7 19025010 Đỗ Như Vý K19SDHCH K26KHMT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

8 19025024 Triệu Hoàng An K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

9 19025025 Nguyễn Hoàng Anh K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

10 19025026 Nguyễn Tuấn Anh K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

11 19025027 Lã Đức Chính K19SDHCH K26KHMT 10,528,500 8,775,000 0 19,303,500

12 19025028 Trần Xuân Đạt K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

13 19025029 Nguyễn Quang Minh K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

14 19025030 Nguyễn Hữu Quang K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

15 19025031 Văn Đăng Sơn K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000

16 19025032 Lương Thị Kim Thoa K19SDHCH K26KHMT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

18 19025034 Nguyễn Đình Tuân K19SDHCH K26KHMT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

19 19025035 Nguyễn Hoàng Tuấn K19SDHCH K26KHMT 0 8,775,000 0 8,775,000
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1 19025015 Phan Hoàng Anh K19SDHCH K26KTĐT -397,500 8,775,000 0 8,377,500

2 19025016 Vũ Đình Ngọc K19SDHCH K26KTĐT 12,264,500 8,775,000 0 21,039,500

3 19025042 Nguyễn Thu Hằng K19SDHCH K26KTĐT 0 8,775,000 0 8,775,000

4 19025043 Vương Quang Huy K19SDHCH K26KTĐT 0 8,775,000 0 8,775,000

5 19025044 Nguyễn Đức Thắng K19SDHCH K26KTĐT 12,264,500 8,775,000 0 21,039,500

6 19025045 Vũ Minh Trung K19SDHCH K26KTĐT 12,264,500 8,775,000 0 21,039,500

1 19025011 Trần Xuân Tình K19SDHCH K26KTPM 12,766,500 8,775,000 0 21,541,500

2 19025012 Nguyễn Quốc Trịnh K19SDHCH K26KTPM 12,766,500 8,775,000 0 21,541,500

3 19025013 Lâm Văn Tùng K19SDHCH K26KTPM 12,766,500 8,775,000 0 21,541,500

4 19025036 Đào Xuân Đông K19SDHCH K26KTPM 4,770,000 8,775,000 0 13,545,000

5 19025037 Nguyễn Văn Hiệp K19SDHCH K26KTPM 0 8,775,000 0 8,775,000

6 19025038 Đặng Tiến Long K19SDHCH K26KTPM -397,500 8,775,000 0 8,377,500

7 19025039 Mai Thanh Minh K19SDHCH K26KTPM 0 8,775,000 0 8,775,000

1 19025046 Doãn Mạnh Duy K19SDHCH K26KTVT 12,264,500 8,775,000 0 21,039,500

1 19025040 Nguyễn Quang Huy K19SDHCH K26MMT -79,500 8,775,000 0 8,695,500

2 19025041 Nguyễn Trọng Sinh K19SDHCH K26MMT 0 8,775,000 0 8,775,000

1 19025014 Lưu Văn Quỳnh K19SDHCH K26MMT-TTDL -397,500 8,775,000 0 8,377,500

2 19025051 La Văn Năm K19SDHCH K26VL-LKNN 10,430,000 8,775,000 0 19,205,000


